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BÌNH LUẬN CHUNG SỐ 2 

 

VIỆC THỰC HIỆN ĐIỀU 2                       
CỦA CÔNG ƯỚC

*
 

--------------------------------- 

  

 1. Bình luận chung này đề cập đến nội dung Điều 2 của Công ước mà gồm ba phần, 

mỗi phần xác định những nguyên tắc riêng biệt và những tương quan cần thiết để củng cố 

cho ngăn cấm tuyệt đối với hành động tra tấn. Kể từ khi Công ước được thông qua, quy định 

cấm tuyệt đối hành vi tra tấn và đối xử tàn bạo, vô nhân đạo được xem là một quy phạm tập 

quán quốc tế. Các quy định của Điều 2 nhằm củng cố tiêu chuẩn “quy định bắt buộc” thiết 

yếu này chống lại sự tra tấn và thiết lập nền tảng cho thẩm quyền của Uỷ ban để giám sát 

thực hiện Công ước.  

 2. Khoản 1 Điều 2 yêu cầu các Quốc gia thành viên phải có những biện pháp lập 

pháp, hành chính, tư pháp, hay các biện pháp khác để ngăn cấm tra tấn và phải bảo đảm  

những biện pháp đó được thực thi có hiệu quả. Để đảm bảo rằng các biện pháp được thực 

hiện trên thực tế và có hiệu lực ngăn ngừa, trừng phạt bất cứ hành vi tra tấn nào, Công ước 

chỉ rõ trong các điều tiếp theo là các Quốc gia thành viên phải có các biện pháp cụ thể để đạt 

được mục tiêu này.  

 3. Nghĩa vụ ngăn chặn tra tấn nêu ở Điều 2 có liên quan tới nhiều vấn đề. Các nghĩa 

vụ ngăn chặn hành vi tra tấn và các hành vi ngược đãi, vô nhân đạo hay chà đạp nhân phẩm   

(sau đây gọi chung là "đối xử tàn bạo") nêu ở Khoản 1 Điều 16 Công ước có tính chất phụ 

thuộc và liên hệ lẫn nhau. Những hành động để thực hiện nghĩa vụ ngăn chặn tra tấn và nghĩa 

vụ ngăn chặn sự đối xử tàn bạo cơ bản là giống nhau.  

 Điều 16 Công ước nêu rõ ý nghĩa của việc ngăn chặn sự đối xử tàn bạo, nhấn mạnh 

một cách "đặc biệt" các biện pháp đã nêu trong các Điều từ 10 đến 13, nhưng không giới hạn 

việc phòng chống hiệu quả trong những Điều này, như Uỷ ban đã giải thích, ví dụ như  liên 

quan đến việc đền bù quy định ở Điều 14. Trong thực tế, việc phân biệt giữa đối xử tàn bạo 

và tra tấn thường không được rõ ràng. Kinh nghiệm cho thấy các yếu tố dẫn đến sự đối xử 

tàn bạo thường tạo điều kiện cho tra tấn, và do đó các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa tra 

tấn phải được áp dụng để ngăn ngừa sự đối xử tàn bạo. Từ cách tiếp cận đó, Ủy ban coi việc 

ngăn ngừa sự đối xử tàn bạo giống như việc ngăn chặn tra tấn theo Công ước và công tác 

phòng chống tra tấn có thể đạt được hiệu quả nếu có biện pháp ngăn chặn sự đối xử tàn bạo.  

 4. Các Quốc gia thành viên có nghĩa vụ phải loại bỏ bất cứ quy định pháp luật hoặc sự 

trở ngại nào khác mà cản trở việc xoá bỏ tra tấn và sự đối xử tàn bạo; đồng thời phải thực 

                                         
* Phiên họp năm 2008. 
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hiện các biện pháp tích cực có hiệu quả để bảo đảm kiểm soát không cho bất kỳ hành động 

nào như vậy tái diễn. Các Quốc gia thành viên cũng có nghĩa vụ liên tục rà soát và sửa đổi hệ 

thống luật pháp quốc gia cho phù hợp với Công ước và các Bình luận, khuyến nghị của Ủy 

ban.  

 Nếu các biện pháp mà đã được các Quốc gia thành viên thông qua mà chắc chắn 

không đạt được mục đích xoá bỏ các hoạt động bạo hành, Công ước yêu cầu các quốc gia 

phải sửa đổi và/hoặc đưa ra các biện pháp mới hiệu quả hơn. Tương tự, kinh nghiệm và các 

khuyến nghị của Ủy ban về các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tra tấn và sự đối xử tàn bạo 

cũng được liên tục bổ sung.  

 II. Sự ngăn cấm tuyệt đối  

 5. Khoản 2 Điều 2 Công ước quy định sự ngăn cấm tuyệt đối với hành vi tra tấn. Nó 

nhấn mạnh rằng không có hoàn cảnh đặc biệt nào mà Quốc gia thành viên có thể sử dụng để 

biện minh cho hành vi tra tấn. Công ước xác định kể cả những hoàn cảnh đặc biệt như trường 

hợp một quốc gia đang có chiến tranh hoặc đang trong tình trạng bất ổn về chính trị nội bộ 

hoặc bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào khác cũng đều không được xem là cơ sở để biện minh 

cho hành động tra tấn.  Uỷ ban quan tâm sâu sắc và bác bỏ hoàn toàn nỗ lực của các quốc gia 

biện minh cho việc tra tấn và đối xử tàn bạo như một phương tiện để bảo vệ an ninh của cộng 

đồng hoặc đối phó với những trường hợp khẩn cấp của quốc gia . Tương tự, Ủy ban cũng 

không chấp nhận bất kỳ sự biện minh nào dựa trên những yếu tố truyền thống về tôn giáo 

hoặc văn hóa. Ủy ban cho rằng việc ân xá hay là các trở ngại khác ngăn cản hoặc thể hiện sự 

miễn cưỡng trong việc truy tố và trừng trị một cách công bằng và nhanh chóng các thủ phạm 

của nạn tra tấn hoặc ngược đãi, vi phạm đều vi phạm nguyên tắc không thể trì hoãn.  

6. Ủy ban nhắc nhở các Quốc gia thành viên về bản chất không thể trì hoãn của việc 

thực hiện nghĩa vụ của họ sau khi phê chuẩn Công ước. Căn cứ vào những hậu quả từ các 

cuộc tấn công khủng bố ở Hoa Kỳ vào ngày 11/9/2001, Ủy ban chỉ rõ rằng các nghĩa vụ tại 

Điều 2 (theo đó "không có hoàn cảnh đặc biệt nào ... có thể được coi như là một biện minh 

của tra tấn"), Điều 15 (cấm sự thú tội do bị đe dọa bởi tra tấn được thừa nhận bằng các chứng 

cứ, chống lại người tra tấn), và Điều 16 (cấm đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc chà đạp nhân 

phẩm hoặc ngược đãi) là ba quy định mà "phải được tuân thủ trong tất cả các trường hợp"1. 

Ủy ban cho rằng các Điều từ 3 đến 15 phải được áp dụng cho cả các hành động tra tấn và 

ngược đãi. Ủy ban cho rằng các Quốc gia thành viên có thể lựa chọn những biện pháp mà 

thông qua đó có thể tuân thủ đầy đủ những nghĩa vụ này, miễn là có hiệu quả và phù hợp với 

đối tượng và mục đích của Công ước.  

7. Ủy ban cũng cho rằng cụm từ "bất kỳ lãnh thổ nào thuộc thẩm quyền" gắn với 

nguyên tắc không thể trì hoãn,  và phải được áp dụng để bảo vệ bất kỳ người nào, dù là công 

dân hay không phải là công dân mà không chịu sự kiểm soát về mặt pháp lý hay thực tiễn 

                                         
1Ngày 22/11/2001, Uỷ ban đã thông qua một tuyên bố nhân sự kiện 11/9, gửi đến từng quốc gia thành viên của Công 

ước (A/57/44, đoạn 17-18).   
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của một Quốc gia thành viên. Ủy ban nhấn mạnh rằng nghĩa vụ của Quốc gia thành viên về 

chống tra tấn cũng được áp dụng cho tất cả những người thực thi pháp lý hay thực tế, nhân 

danh bất kỳ ai, liên kết với bất kỳ ai, hoặc theo chỉ thị của bất kỳ chủ thể nào của Quốc gia 

thành viên. Đó là vấn đề cấp bách mà qua đó mỗi Quốc gia thành viên phải giám sát chặt chẽ 

các quan chức của mình và những hành động trên danh nghĩa của các quan chức đó, đồng 

thời cần xác định rõ và báo cáo với Ủy ban về bất kỳ sự việc nào về tra tấn hoặc ngược đãi 

xuất phát từ các biện pháp chống khủng bố, các vấn đề khác liên quan cũng như từ các biện 

pháp để điều tra, trừng phạt, và ngăn chặn sự tra tấn hoặc ngược đãi trong tương lai, với sự 

quan tâm đặc biệt đến trách nhiệm pháp lý của cả thủ phạm trực tiếp và các quan chức trong  

các chỉ thị có liên quan, cho dù dưới danh nghĩa chủ mưa, đồng phạm hay là phục tùng.  

III. Nội dung của nghĩa vụ thực hiện các biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa tra 

tấn  

8. Các Quốc gia thành viên phải xác định hành vi tra tấn như là một hành vi phạm tội 

cần phải trừng phạt theo pháp luật hình sự, theo đó ở mức tối thiểu, các yếu tố cấu thành tội 

tra tấn như quy định tại Điều 1 và các yêu cầu của Điều 4 Công ước.  

9. Sự không nhất quán nghiêm trọng giữa định nghĩa của Công ước và việc nội luật 

hóa định nghĩa này vào pháp luật quốc gia tạo lỗ hổng trên thực tế hoặc lỗ hổng tiềm ẩn của 

pháp luật dẫn tới việc bỏ lọt tội phạm. Trong một số trường hợp, mặc dù có thể sử dụng ngôn 

ngữ tương tự, nghĩa của nó có thể đủ điều kiện theo pháp luật trong nước hoặc bằng sự giải 

thích của tòa án và do đó Ủy ban kêu gọi mỗi Quốc gia thành viên đảm bảo rằng tất cả các cơ 

quan chính phủ tôn trọng triệt để định nghĩa theo các quy định trong Công ước cho mục đích 

định nghĩa nghĩa vụ của quốc gia . Đồng thời, Uỷ ban nhận ra rằng các định nghĩa rộng hơn 

trong pháp luật quốc gia cũng thúc đẩy việc thực hiện đối tượng và mục đích của Công ước 

này, miễn sao chúng chứa đựng và được áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn của Công ước ở 

mức tối thiểu. Cụ thể,  Ủy ban nhấn mạnh rằng các yếu tố về sự cố ý và mục đích trong Điều 

1 không liên quan đến những yêu cầu chủ quan về động cơ của các thủ phạm, thay vào đó, 

phải là sự xác định mang tính khách quan theo các hoàn cảnh. Nó là điều kiện cần thiết để 

điều tra và xác định trách nhiệm của từng người trong dây chuyền chỉ đạo cũng như những 

thủ phạm tham gia trực tiếp.  

10. Ủy ban nhận thấy rằng hầu hết các Quốc gia thành viên đều xác định hoặc định 

nghĩa những hành vi nhất định là sự ngược đãi trong các bộ luật hình sự. So với tra tấn, hành 

vi ngược đãi có thể có khác biệt ở mức độ đau đớn, đau khổ và không đòi hỏi chứng minh 

mục đích không thể cho phép. Ủy ban nhấn mạnh rằng sẽ là vi phạm Công ước nếu chỉ tiến 

hành khởi tố một hành vi là ngược đãi mà không đề cập đến các yếu tố của tội tra tấn.  

11. Vì xác định các hành vi phạm tội tra tấn khác với các hành vi hành hung thông 

thường hoặc các tội phạm khác, Ủy ban cho rằng các Quốc gia thành viên phải trực tiếp phát 

triển mục đích tổng quát của Công ước về ngăn ngừa tra tấn và ngược đãi. Việc đặt tên và 

xác định tội phạm này sẽ thúc đẩy mục tiêu của Công ước qua việc cảnh báo cho tất cả mọi 
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người, kể cả thủ phạm, nạn nhân và công chúng, về tính chất nghiêm trọng đặc biệt của tội 

phạm tra tấn. Luật hóa tội phạm này cũng sẽ: (a) nhấn mạnh sự nghiêm trọng của hành vi 

phạm tội để có hình phạt thích hợp, (b) tăng cường hiệu lực ngăn chặn của việc ngăn cấm, (c) 

nâng cao năng lực của các cán bộ có thẩm quyền truy nã tội phạm cụ thể về tra tấn và (d) cho 

phép và trao quyền cho công chúng theo dõi và khi cần thiết, có thể phản đối hành động cũng 

như sự lơ là của các cơ quan nhà nước mà vi phạm Công ước. 

12. Thông qua việc xem xét các báo cáo kế tiếp của các Quốc gia thành viên, xem xét 

sự liên hệ cá nhân, và giám sát sự phát triển, trong những nhận xét kết luận, Ủy ban đã nêu rõ 

những yếu tố tạo lên các biện pháp hiệu quả mà điểm nổi bật của chúng được nêu ở đây. Về 

các nguyên tắc của việc áp dụng chung Điều 2 và sự phát triển được xây dựng dựa trên các 

điều khoản cụ thể của Công ước, Ủy ban đã đề xuất những hành động cụ thể, có tính  kế 

hoạch nhằm giúp các quốc gia thực hiện nhanh chóng và hiệu quả  các biện pháp cần thiết và 

thích hợp để ngăn chặn các hành vi tra tấn và ngược đãi, qua đó giúp các Quốc gia thành 

viên trong việc tuân thủ đầy đủ Công ước.  

13. Có những đảm bảo cơ bản nhất định cần được áp dụng cho tất cả những người đã 

bị tước quyền tự do. Một số trong những bảo đảm này được quy định trong Công ước và Ủy 

ban luôn kêu gọi các Quốc gia thành viên áp dụng chúng. Các khuyến nghị của Ủy ban về 

những biện pháp hữu hiệu nhằm mục đích làm rõ những chuẩn mực đó. Sự bảo đảm đó bao 

gồm việc duy trì đăng ký chính thức của các tù nhân, quyền của tù nhân được thông báo về 

các quyền của họ, quyền nhanh chóng nhận được trợ giúp pháp lý độc lập, trợ giúp y tế độc 

lập và liên lạc với người thân, sự cần thiết phải thiết lập cơ chế công bằng cho việc kiểm tra, 

thăm nơi giam giữ và sẵn sàng để tù nhân và những người có nguy cơ bị tra tấn và ngược đãi 

được sử dụng các biện pháp tư pháp và các biện pháp khác mà cho phép họ có quyền khiếu 

nại một cách nhanh chóng, cũng như việc xem xét một cách khách quan để bảo vệ quyền của 

họ và kiểm tra tính hợp pháp của việc bị giam giữ, đối xử với họ.  

14. Kinh nghiệm cho thấy kể từ khi Công ước có hiệu lực đã tăng cường sự hiểu biết 

của Ủy ban về phạm vi và bản chất của việc cấm tra tấn, các phương pháp tra tấn, những bối 

cảnh và hậu quả có thể xảy ra cũng như các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn nó trong các 

bối cảnh khác nhau. Ví dụ, Uỷ ban đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có viên chức tư 

pháp cùng giới khi cần thực hiện các hành vi khám xét thân thể cá nhân. Khi các biện pháp 

ngăn chặn mới (ví dụ như ghi hình tất cả các cuộc thẩm vấn, sử dụng các thủ tục điều tra theo 

như Nghị định thư Istanbul năm 19992, hoặc các phương pháp tiếp cận mới để giáo dục cộng 

đồng hoặc việc bảo vệ trẻ vị thành niên) được khám phá, thử nghiệm và tỏ ra có hiệu quả, 

Điều 2 quy định thẩm quyền thực hiện các biện pháp này và việc mở rộng phạm vi các biện 

pháp cần thiết để ngăn ngừa tra tấn.  

IV. Phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm của quốc gia  

                                         
2 Hướng dẫn tiến hành điều tra hiệu quả các vụ tra tấn, ngược đãi và những hình thức đối xử tàn bạo, phi nhân đạo 

và chà đạp nhân phẩm.  
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15. Công ước áp đặt nghĩa vụ lên các Quốc gia thành viên chứ không đặt nghĩa vụ lên 

các cá nhân. Các quốc gia chịu trách nhiệm với cộng đồng quốc tế về các hành vi và thiếu sót 

của cán bộ nhà nước và những người khác, bao gồm cả các nhân viên, nhà thầu tư nhân, và 

những người khác trong quá trình hoạt động chính thức hoặc thay mặt cho Quốc gia , cả 

trong việc kết hợp với Quốc gia , theo chỉ đạo hoặc kiểm soát, hay căn cứ theo những yêu 

cầu của pháp luật. Theo đó, mỗi Quốc gia phải cấm, ngăn chặn và khắc phục hậu quả của 

hành vi tra tấn và ngược đãi trong tất cả các hoàn cảnh, đặc biệt trong việc giam giữ hoặc 

kiểm soát, ví dụ như trong nhà tù, bệnh viện, trường học, các cơ quan tham gia vào việc 

chăm sóc trẻ em, người già, người bị bệnh tâm thần hoặc người khuyết tật, trong dịch vụ 

quân sự, và các cơ quan khác cũng như những bối cảnh khác mà có nguy cơ xảy ra những 

hành động tra tấn, ngược đãi. Tuy nhiên, Công ước không giới hạn trách nhiệm quốc tế mà 

các quốc gia hoặc các cá nhân có thể phải gánh chịu khi phạm tội phạm tra tấn và ngược đãi 

theo luật tập quán quốc tế và các điều ước quốc tế khác.  

16. Khoản 1 Điều 2 yêu cầu mỗi Quốc gia thành viên có những biện pháp hữu hiệu để 

ngăn chặn các hành vi tra tấn, không chỉ trong lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình mà còn 

"trong bất kỳ vùng lãnh thổ thuộc quyền tài phán". Uỷ ban cho rằng khái niệm "lãnh thổ bất 

kỳ" bao gồm tất cả các khu vực mà Quốc gia thành viên tham gia trực tiếp hoặc giám tiếp, 

trên toàn bộ hoặc một phần, việc kiểm soát có hiệu quả về mặt pháp lý hay trên thực tế mà 

phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc tham chiếu tới "bất cứ lãnh thổ" nào tại Điều 2, mà 

tương tự như quy định trong các Điều 5, 11, 12, 13 và 16, đề cập đến những hành vi bị cấm  

không chỉ trên các phương tiện bay hay tàu thủy đã đăng ký bởi một Quốc gia thành viên, mà 

còn ở những nơi chiếm đóng quân sự hoặc các khu vực khác mà quân đội của quốc gia đang 

tiến hành hoạt động gìn giữ hòa bình, hay ở những đại sứ quán, các căn cứ quân sự, hoặc các 

khu vực khác mà quốc gia đang kiểm soát thực tế hoặc kiểm soát có hiệu quả. Uỷ ban lưu ý 

rằng giải thích này củng cố cho Điều 5, Khoản 1 (b), trong đó yêu cầu các Quốc gia thành 

viên phải có biện pháp thực hiện thẩm quyền tài phán "khi người phạm tội bị cáo buộc là 

công dân của Quốc gia ". Ủy ban cho rằng phạm vi khái niệm “lãnh thổ” theo Điều 2 cũng 

phải bao gồm những tình huống mà một Quốc gia thành viên tham gia trực tiếp hay gián tiếp, 

kiểm soát về mặt pháp lý hay trên thực tế toàn bộ những người đang bị giam giữ.  

17. Ủy ban cho rằng các Quốc gia thành viên có nghĩa vụ phải áp dụng các biện pháp 

hữu hiệu để ngăn chặn các cơ quan công quyền và những người khác thực thi quyền lực của 

chính quyền trực tiếp hứa hẹn, xúi giục, kích động, khuyến khích, đồng ý trong các hoạt 

động tra tấn, hoặc tham gia theo cách khác hay đồng phạm trong các hoạt động tra tấn mà đã 

được định nghĩa trong Công ước. Do đó, các Quốc gia thành viên cần áp dụng các biện pháp 

hiệu quả để ngăn chặn các cơ quan có thẩm quyền hoặc những người khác thực thi quyền lực 

của chính quyền, hay theo yêu cầu của pháp luật, từ việc đồng ý  hay chấp thuận vào bất kỳ 

hành vi tra tấn nào. Uỷ ban kết luận rằng các Quốc gia thành viên sẽ vi phạm Công ước nếu 

họ không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ này. Ví dụ, khi các trung tâm giam giữ do tư nhân sở 

hữu hoặc điều hành thì Ủy ban cho rằng nhân sự thực hiện quyền lực chính quyền phải có 
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trách nhiệm trong việc thi hành các chức năng của Nhà nước mà không làm giảm nghĩa vụ 

của các cán bộ nhà nước trong việc giám sát và sử dụng tất cả các biện pháp hiệu quả để 

ngăn ngừa tra tấn và ngược đãi.  

18. Uỷ ban cho rằng các cơ quan chức năng Nhà nước hoặc những người khác thực 

thi quyền lực của chính quyền hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà biết hoặc có căn cứ hợp lý 

để tin rằng đã có các hành vi tra tấn hoặc ngược đãi được thực hiện bởi các quan chức phi 

Nhà nước hoặc các chủ thể tư nhân và họ đã không tích cực ngăn chặn, điều tra, truy tố và 

trừng phạt những chủ thể tư nhân và các quan chức phi Nhà nước đó phù hợp với Công ước, 

thì Nhà nước phải chịu trách nhiệm và các quan chức nhà nước có liên quan phải bị coi là 

những chủ thể đồng phạm hoặc phải gánh chịu trách nhiệm khác trong Công ước đối với việc 

đồng ý hay chấp nhận cho các hành động không được phép đó. Vì sự thất bại của Nhà nước 

trong việc tích cực can thiệp để chấm dứt, trừng phạt và đưa ra các biện pháp khắc phục cho 

các nạn nhân bị tra tấn tạo điều kiện cho các chủ thể phi Nhà nước thực hiện các hành động 

bị cấm theo quy định của Công ước mà không bị xử phạt, sự thờ ơ hoặc không hành động 

của Nhà nước tạo ra sự khuyến khích và/hoặc sự cho phép trên thực tế thực hiện các hành 

động đó. Uỷ ban đã áp dụng nguyên tắc này đối với Quốc gia thành viên không thực hiện 

việc ngăn chặn và bảo vệ nạn nhân khỏi bạo lực trên cơ sở giới tính, chẳng hạn như hiếp 

dâm, bạo lực gia đình, cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ và buôn bán phụ nữ. 

19. Ngoài ra, nếu một người được chuyển hoặc gửi đến trại giam hoặc bị kiểm soát 

bởi một cá nhân hoặc tổ chức mà đã thực hiện hành vi tra tấn hoặc ngược đãi, hoặc đã không 

thực hiện các biện pháp bảo vệ đầy đủ, Nhà nước có trách nhiệm và cán bộ nhà nước có liên 

quan phải bị trừng phạt do việc ra quyết định, cho phép hoặc tham gia vào việc chuyển tù 

nhân như vậy, vì nó trái với nghĩa vụ của Quốc gia trong việc thực hiện các biện pháp hữu 

hiệu nhằm ngăn chặn tra tấn theo quy định tại Điều 2, khoản 1. Ủy ban đã bày tỏ mối quan 

tâm của mình khi các Quốc gia thành viên có hành vi chuyển tù nhân đến những nơi như vậy 

mà không tuân theo đúng thủ tục pháp luật như yêu cầu của Điều 2 và 3.  

V. Bảo vệ các cá nhân và tập thể khỏi bị tổn thương bởi sự phân biệt đối xử hoặc 

cách ly xã hội  

20. Nguyên tắc không phân biệt đối xử là một nguyên tắc chung cơ bản trong việc 

bảo vệ quyền con người và là nguyên tắc cơ bản cho việc giải thích và áp dụng của Công 

ước. Không phân biệt đối xử được bao hàm ngay trong định nghĩa về tra tấn tại Điều 1, 

khoản 1 của Công ước, trong đó rõ ràng nghiêm cấm các hành động cụ thể khi thực hiện đối 

vì "bất kỳ lý do nào trên cơ sở của bất kỳ sự phân biệt đối xử nào ..." Ủy ban nhấn mạnh rằng 

việc sử dụng phân biệt đối xử về tinh thần hoặc thể chất hoặc lạm dụng là một nhân tố quan 

trọng trong việc xác định một hành vi có cấu thành tội tra tấn hay không.  

21. Việc bảo vệ người chưa thành niên hoặc các cá nhân bị cách ly khỏi xã hội, hoặc 

đặc biệt là những người có nguy cơ bị tra tấn, là một phần trong nghĩa vụ của các quốc gia về 

chống tra tấn và ngược đãi. Các Quốc gia thành viên phải đảm bảo đến mức có thể các nghĩa 
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vụ phát sinh theo Công ước, theo đó, luật pháp quốc gia phải được áp dụng cho tất cả mọi 

người, không phân biệt chủng tộc, màu da, sắc tộc, tuổi tác, tín ngưỡng, tôn giáo hoặc tư 

cách, quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, giới tính, 

khuynh hướng tình dục, chuyển đổi giới tính, tâm thần hoặc các loại khuyết tật khác, tình 

trạng sức khỏe, tình trạng kinh tế hoặc bản địa, lý do bị giam giữ, bao gồm cả những người bị 

cáo buộc tội phạm chính trị hay các hành động khủng bố, người xin tị nạn, người tị nạn hoặc 

những người khác dưới sự bảo hộ quốc tế, hoặc bất kỳ tình trạng hay đặc điểm bất lợi nào 

khác. Do đó, các Quốc gia thành viên phải bảo đảm sự bảo vệ đầy đủ các thành viên trong 

các nhóm đặc biệt có nguy cơ bị tra tấn, bằng cách truy tố và trừng phạt những hành vi bạo 

lực và lạm dụng đối với họ và thực thi các biện pháp tích cực khác nhằm phòng chống và bảo 

vệ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những biện pháp được nêu ở trên.  

22. Quốc gia thường xuyên báo cáo về những thông tin cụ thể và đầy đủ về việc thực 

hiện Công ước đối với phụ nữ. Ủy ban nhấn mạnh rằng giới tính là một yếu tố then chốt. Có 

sự giao thoa giữa phái nữ với các đặc điểm hoặc tình trạng xác định khác của con người như 

chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, định hướng giới tính, tuổi tác, tình trạng nhập cư… để xác 

định cách thức mà phụ nữ và trẻ em gái có thể hoặc có nguy cơ bị tra tấn hoặc ngược đãi và 

những hậu quả của nó. Những nguy cơ mà phụ nữ phải đối mặt bao gồm việc tước đoạt tự 

do, không được điều trị y tế, đặc biệt liên quan đến sinh sản, và tình trạng bạo lực do các chủ 

thể khác nhau  cả trong cộng đồng và gia đình thực hiện. Theo Công ước, đàn ông và các bé 

trai cũng là đối tượng có thể phải chịu đựng những hành vi bạo lực giới tính như hiếp dâm 

hoặc bạo lực và lạm dụng tình dục. Các Quốc gia thành viên được yêu cầu xác định những 

tình huống này và vận dụng các biện pháp để ngăn chặn và trừng phạt các hành vi đó. 

23. Do đó, việc liên tục đánh giá tình hình là yếu tố cấu thành rất cần thiết để có các 

biện pháp hữu hiệu giải quyết tình trạng trên. Uỷ ban đã liên tục khuyến cáo các Quốc gia 

thành viên cung cấp dữ liệu trong đó có sự phân tách theo độ tuổi, giới tính và các yếu tố 

then chốt khác trong các báo cáo quốc gia , để Ủy ban có thể đánh giá đầy đủ việc thực hiện 

Công ước. Dữ liệu phân tích cho phép các Quốc gia thành viên xác định, so sánh và thực 

hiện các biện pháp nhằm khắc phục sự phân biệt đối xử, nếu không sẽ có thể dẫn tới việc lơ 

là và không giải quyết được. Các Quốc gia thành viên được yêu cầu mô tả hết khả năng có 

thể và các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi tác động và công tác phòng chống tra tấn hoặc 

ngược đãi cũng như những khó khăn đã trải qua trong việc ngăn ngừa tra tấn hoặc ngược đãi 

đối với các lĩnh vực cụ thể có liên quan đến dân số như dân tộc thiểu số, nạn nhân bị tra tấn, 

trẻ em và phụ nữ, tính đến cả các hình thức chung và cụ thể mà vấn đề tra tấn và ngược đãi 

có thể xảy ra.  

24. Xoá bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và tiến hành tập huấn về những bối cảnh 

mà tra tấn hoặc ngược đãi có thể diễn ra cũng là yếu tố then chốt để ngăn ngừa các hành vi vi 

phạm và xây dựng một nền văn hóa tôn trọng  phụ nữ và các nhóm thiểu số. Các quốc gia 

được khuyến khích thúc đẩy việc thuê người thuộc các nhóm thiểu số và phụ nữ làm việc 

trong các ngành y tế, giáo dục, nhà tù/trại giam, thi hành pháp luật, các lĩnh vực tư pháp và 
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pháp lý, trong các cơ quan Nhà nước cũng như khu vực tư nhân. Các Quốc gia thành viên 

phải đưa những thông tin về sự tiến triển trong các vấn đề này trong các báo cáo quốc gia , 

trong đó có sự phân tách theo giới theo giới tính, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia , và những 

địa vị khác có liên quan.  

VI. Các biện pháp ngăn ngừa khác theo yêu cầu của Công ước  

25. Các Điều từ 3 tới 15 của Công ước quy định những biện pháp ngăn chặn cụ thể 

mà cần thiết với các Quốc gia thành viên để ngăn ngừa tra tấn và ngược đãi, đặc biệt trong 

việc giam giữ. Ủy ban nhấn mạnh rằng nghĩa vụ thực thi các biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu 

ngoài các mục đã liệt kê cụ thể trong Công ước còn bao gồm những yêu cầu nêu trong 

Khuyến nghị chung này. Ví dụ, điều quan trọng là người dân nói chung được học về lịch sử, 

phạm vi và sự cần thiết của việc cấm tra tấn và ngược đãi một cách không thể trì hoãn, cũng 

như việc thực thi những pháp luật đó và việc giáo dục cho cán bộ trong việc nhận biết và 

ngăn ngừa tra tấn và ngược đãi. Tương tự, với kinh nghiệm lâu dài trong việc xem xét, đánh 

giá các báo cáo quốc gia về các vụ tra tấn hoặc ngược đãi đã bị trừng phạt, Ủy ban nhận thấy 

tầm quan trọng của việc áp dụng khái niệm các điều kiện giám sát để ngăn chặn tra tấn và 

ngược đãi trong các tình huống mà bạo lực được thực hiện một cách kín đáo. Các Quốc gia 

thành viên cần đưa những thông tin cụ thể về những biện pháp phòng ngừa những hành vi 

như vậy trong các báo cáo gửi tới Ủy ban. 

VII. Các chỉ thị của cấp trên  

26. Không thể trì hoãn việc cấm tra tấn là yêu cầu được nhấn mạnh như là một 

nguyên tắc tại Điều 2, khoản 3, trong đó quy định rằng quyết định của cấp trên hay chính 

quyền không bao giờ có thể được sử dụng để biện minh cho hành vi tra tấn. Vì vậy, cấp dưới 

không thể viện cớ vào chính quyền cấp trên và nên tự mình chịu trách nhiệm cá nhân. Đồng 

thời, những người thực hiện theo thẩm quyền cấp trên - bao gồm cả các cán bộ phục vụ công 

chúng - không thể trốn tránh trách nhiệm hoặc thoát khỏi trách nhiệm hình sự đối với việc tra 

tấn hoặc ngược đãi do cấp dưới vi phạm mà họ biết hoặc đáng lẽ phải biết đó là hành vi 

không thể chấp nhận được đang xảy ra, hoặc là có thể xảy ra và họ đã không thực hiện các 

biện pháp ngăn ngừa cần thiết có thể. Ủy ban cho rằng nhân tố cốt lõi là trách nhiệm của các 

quan chức cấp trên, cho dù là cố ý trực tiếp hay khuyến khích hành vi tra tấn hoặc ngược đãi 

hoặc đồng phạm trong các vụ việc đó đi chăng nữa thì cùng đều phải được điều tra đầy đủ 

qua thông qua hệ thống tư pháp và công tố có thẩm quyền, độc lập và công bằng. Những 

người chống lại những gì họ cho là các mệnh lệnh trái pháp luật hoặc những người hợp tác 

trong việc điều tra về tra tấn hoặc ngược đãi, kể cả là do cấp trên, đều cần được bảo vệ khỏi 

việc trả thù.  

27. Ủy ban nhắc lại rằng bản Khuyến nghị chung này không làm ảnh hưởng đến bất 

kỳ mức độ bảo vệ cao hơn nào trong bất kỳ văn kiện quốc tế hay là pháp luật quốc gia nào, 

miễn là chúng có chứa đựng các tiêu chuẩn của Công ước ở mức tối thiểu.  
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